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Câu 1 ( 3 điểm ) Hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ? 

Câu 2 (3,5 điểm) Thế nào là bình đẳng trong lao động?  Nội dung của bình đẳng trong lao động? Nêu ví dụ?

Câu 3 ( 3,5 điểm) : Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?  Nội dung của bình đẳng giữa  các dân tộc? Nêu ví dụ?
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
(Hướng dẫn gồm 2 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Đáp án chấm như thang điểm có sẵn. Trong trường hợp học sinh không viết đúng câu trong đáp án nhưng vẫn có ý thì vẫn được điểm tối đa.

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(3đ)


	* Công dân được bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xh theo qui định của PL.

- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ:

- Một là: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. 

- Hai là: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, giới tính, giàu, nghèo, thành phần và địa vị xh

* Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo qui định của PL. 
* Trách nhiệm pháp lí là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng với các chủ thể vi phạm PL. Do đó, công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo qui định của PL, không phân biệt đối xử. (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật).
	1,5 đ    

1đ

0,5đ

  

	2

(3,5đ)


	*Bình đẳng trong lao động

Là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lđ thông qua tìm việc làm; bình đẳng giữa người sử dụng lđ và người lđ thông qua hợp đồng lđ; bình đẳng giữa lđ nam và lđ nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước

* Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động
- Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động:

-Ví dụ:

- Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động

-Ví dụ:

- Bình đẳng giữa lđ nam và nữ

-Ví dụ:


	0,5 đ
 1đ

1đ

1đ

	3

(3,5)
	*Bình đẳng giữa các dân tộc

 Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là: các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da...đều được Nhà nước và PL tôn trọng, bảo vệ và tạo đk phát triển.

b) Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc

- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị:

. Quyền công dân tham gia quản lí nhà nước và xh, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận, góp ý các vấn đề chung, không phân biệt dt, tôn giáo...

  Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ VN không phân biệt đa số, thiểu số, không phân biệt trình độ phát triển đều có đại biểu của mình trong các cơ quan nhà nước.

- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế:

. Thể hiện ở chính sách KT của Nhà nước không phân biệt giữa các dt; Nhà nước luôn quan tâm đấu tư phát triển KT đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dt thiểu số.

 - Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về văn hoá, giáo dục:

.Các dt có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống vh được bảo tồn, giữ gìn, khôi phục, phát huy, phát triển là cơ sở củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.

. Nhà nước tạo mọi đk để công dân thuộc các dt khác nhau đều được bình đẳng về cơ hội học tập.
	0,5đ

1 đ

1 đ

1đ




               Hết






















